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BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại  

tháng 5/2023 và Chương trình công tác tháng 6/2023 
 

 

Triển khai các giải pháp cụ thể hóa Kế hoạch, Chương trình hành động của 

UBND tỉnh, Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Công văn số 

1419/UBND-THNV ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đôn đốc thực 
hiện nhiệm vụ; công văn số 1974/UBND-THNV ngày 16/5/2023 về việc thực hiện 

Công văn số 3593/BKHĐT-TH, Công văn số 3594/BKHĐT-TH ngày 12/5/2023 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quán triệt thực hiện tốt chủ đề điều hành của năm 

2023 về “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu 
quả”; Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức ngành công thương tập trung, nổ lực 
hoàn thành các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương giao, tháng 

5/2023 đạt được một số kết quả như sau: 

I. VỀ CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI THÁNG 5/2023:  

1. Công nghiệp:  
- Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 05 tăng 106,9% so tháng trước, 

tăng 24,69% so tháng cùng kỳ, lũy kế 05 tháng giảm 18,26% so 05 tháng cùng kỳ.  
- Giá trị sản xuất công nghiệp tính chung cả tỉnh ước tháng 05 đạt 2.999,88 

tỷ đồng, tăng 35,12% so tháng trước, tăng 21,97% so tháng cùng kỳ, lũy kế 05 
tháng ước 12.126,21 tỷ đồng, đạt 35,81% kế hoạch, giảm 8,77% so 05 tháng cùng 

kỳ (Về số liệu Giá trị SXCN không có Nhiệt điện thì Cục Thống kê tỉnh chưa tách 
ra). 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Tháng 05/2023 so với tháng 
04/2023, trong 13 sản phẩm có 09 sản phẩm tăng (Sản xuất điện; Thủy sản đông 

lạnh; Than hoạt tính; Thuốc viên các loại; Quần áo các loại; Gạo xay xát; Thảm 

dệt các loại;Giày thành phẩm; Điện thương phẩm); 03 sản phẩm giảm (Túi xách 
các loại; Nước sinh hoạt; Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô) và 01 sản phẩm hết 
thời vụ (Đường kết). Lũy kế 05 tháng so 05 tháng cùng kỳ, có 08 sản phẩm tăng 

(Thuốc viên các loại, Sản xuất điện, Bộ truyền dẫn điện dùng trong ô tô, Nước 

sinh hoạt, Giày thành phẩm, Túi xách các loại, Điện thương phẩm, Gạo xay xát) ; 
05 sản phẩm giảm (Quần áo các loại,Đường kết, Thảm dệt các loại; Than hoạt 

tính, Thủy sản đông lạnh). 
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- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Phát triển được 115 hộ sử dụng điện. Lũy kế  phát 

triển 561 hộ sử dụng điện, đạt tỷ lệ 99,54%(1) so với tổng số hộ dân toàn tỉnh(2). 
2. Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tháng 05/2023 

đạt 4.523,71 tỷ đồng, tăng 1,86% so tháng trước và tăng 8,61% so tháng cùng kỳ, 
lũy kế 05 tháng ước đạt 22.992,18 tỷ đồng, đạt 43,82% so kế hoạch, tăng 34,76% 

so cùng kỳ(3). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 06 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, 03 NHIỆM 

VỤ ĐỘT PHÁ; CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA; NGHỊ 
QUYẾT SỐ 11/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ: 

1. Về thực hiện nhiệm vụ liên quan trong 06 nhiệm vụ trọng tâm của 

tỉnh: Xây dựng và ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế thuộc Chỉ số 
PAPI đối với nội dung tiêu chí thuộc trách nhiệm của Sở; Kế hoạch Chuyển đổi số 

năm 2023. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/7/2022 của 
UBND tỉnh về khắc phững hạn chế, yếu kém và nâng cao chỉ số PCI năm 2022 và 

các năm tiếp theo, qua đó tập trung thực hiện tốt Chỉ số thành phần “Dịch vụ hỗ 
trợ doanh nghiệp”.  

2. Về thực hiện nhiệm vụ liên quan trong 03 nhiệm vụ đột phá của tỉnh: 

- Hạ tầng Cụm công nghiệp: Tiếp tục phối hợp với địa phương triển khai 04 

CCN đã được thành lập: CCN Phú Cần, huyện Tiểu Cần và CCN Hiệp Mỹ Tây, 
huyện Cầu Ngang, đến nay các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật cơ bản được Chủ đầu tư triển khai hoàn thành; đối với CCN Phú Cần 
được UBND tỉnh chấp thuận cho gia hạn đến tháng 06/2023, diện tích san lấp mặt 
bằng đạt trên 96% khối lượng cần san lấp; CCN Tân Ngại, huyện Châu Thành: Đã 

hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, địa phương đang thực hiện lập điều 
chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy mô diện tích 10,1ha.  

Riêng CCN An Phú Tân, huyện Cầu Kè đang trong giai đoạn mời gọi Chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật. 

- Về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; 
chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững: Từ các Chương trình Khuyến công đã 
được phê duyệt, tích cực phối hợp với các địa phương hỗ trợ các cơ sở, doanh 

nghiệp thực hiện các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản 
xuất. Trong tháng đã tổ chức nghiệm thu 01 đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến trong sản xuất gỗ mỹ nghệ” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng 
Khang - xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần. Lũy kế, đến nay đã tổ chức nghiệm thu 04 

đề án(4), với tổng kinh phí thực hiện 1,45 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công 
địa phương hỗ trợ là 670 triệu đồng; Hỗ trợ 02 doanh nghiệp cập nhật, giới thiệu 

                                        
1 kế hoạch năm 2023 là 99,6% 
2 Theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh thì tổng số hộ dân toàn tỉnh là 

286.702 hộ. 
3 Trong đó: Bán lẻ ước đạt 15.580 tỷ đồng, tăng 32,55% so cùng kỳ, đạt 43,36% kế hoạch; Lưu trú, ăn uống ước đạt 4.176,86 tỷ 

đồng, tăng 48,18% so cùng kỳ, đạt 43,81% kế hoạch; Dịch vụ du lịch ước đạt 23,13 tỷ đồng, tăng 5,47 lần, đạt 110,15% kế 
hoạch; dịch vụ khác ước đạt 3.212,12 tỷ đồng, tăng 29,26% so cùng kỳ, đạt 46,02% kế hoạch. 
4 Tổng số đề án được duyệt 06 tháng đầu năm 2023 là 11 đề án với tổng kinh phí 3.047.988.680 đồng; trong đó 

kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là là 1.430.000.000 đồng, vốn đối ứng của cơ sở, doanh nghiệp là 

1.617.988.680 đồng. 
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04 loại sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Luỹ kế, đã cập nhật 14 

lượt doanh nghiệp/HTX tham gia sàn với trên 27 loại sản phẩm là các sản phẩm 
OCOP, sản phẩm CNNTTB và sản phẩm đạt chứng nhận khác như sản phẩm an 

toàn, VietGap, ISO,... Bên cạnh đó, đã cập nhật 16 thông tin thị trường trong và 
ngoài nước, 08 thông tin thị trường trong tỉnh; 08 Mô hình kinh tế và giải pháp 

kinh tế; Tiếp tục tham mưu thực hiện đề án "Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xuất xứ 
đối với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Trà Vinh".  

3. Các chương trình mục tiêu quốc gia: 

3.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Đánh giá kết quả thực 

hiện tiêu chí 4 về điện và tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với 03 xã (xã Hưng Mỹ, xã Hoà 
Minh và xã Lương Hoà A huyện Châu Thành); Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ, thực 

hiện các tiêu chí ngành phụ trách; Báo cáo kết quả giải trình, làm rõ và biện pháp 
khắc phục một số tồn tại trong xây dựng nông thôn mới của 02 huyện Cầu Ngang 

và huyện Duyên Hải.  

3.2. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Báo cáo sơ kết 03 

năm kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025. 

4. Về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo 
Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ: 

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh hỗ trợ, giải quyết kiến 

nghị của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án; Tiếp tục hỗ 
trợ 04 dự án điện gió và 01 dự án điện sinh khối thực hiện các thủ tục pháp lý liên 

quan theo quy định, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động. 

- Báo cáo nội dung phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh và xuất nhập 

khẩu và những tồn tại, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. Qua đó kiến nghị  giải pháp tháo gỡ để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển theo 

Công văn chỉ đạo số 1473/UBND-KT ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh về thực 
hiện Công điện số 238/CĐ-TTg ngày 10/4/2023 của Thủ tướng chính phủ. 

- Mời doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh 
tham gia Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương do Bộ Công Thương 

tổ chức; Thông báo cho các doanh nghiệp trong tỉnh nắm thông tin bổ sung cửa 
khẩu và tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

- Triển khai Kế hoạch tham gia Hội nghị kết nối thông tin thị trường xuất 
khẩu với chủ đề “Nông sản Việt vươn xa” tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hội nghị 
kết nối cung cầu đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu, OCOP giữa các tỉnh: Kiên Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh tại 
Thành phố Phú Quốc . 

- Tham gia Chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp Việt - Trung tại 
thành phố Cần Thơ. Kết quả, có 12 cơ sở, doanh nghiệp tham gia với 15 loại sản 
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phẩm được trưng bày, giới thiệu tại Hội nghị và được nhiều đối tác là các doanh 

nghiệp ngoài tỉnh và doanh nghiệp Trung Quốc tham quan sản phẩm, trao đổi 
thông tin kết nối với các doanh nghiệp, Hợp tác xã tại tỉnh Trà Vinh. 

- Thông tin hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Hà Giang và 
Bến Tre cho 30 cơ sở, doanh nghiệp và mời doanh nghiệp tham gia chương trình 

“Tuần lễ triển lãm sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành” 
năm 2023 tại TP. HCM, tham gia các kỳ hội chợ, hội nghị kết nối tại Cần Thơ, 

Phú Thọ, Phú Quốc. 

III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN: 

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Về công tác quản lý phát triển công nghiệp- môi trường- hóa chất: 

+ Tổ chức Đoàn làm việc với BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm 

tại các huyện Càng Long, Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Qua làm việc, BCĐ 
các huyện có xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện trên địa bàn, tuy nhiên nội 

dung triển khai còn đơn điệu, hình thức triển khai còn mang tính thủ tục.  

+ Phát triển mới 02 doanh nghiệp, lũy kế 05 tháng phát triển 20 doanh 

nghiệp lĩnh vực công nghiệp, tổng số vốn đăng ký 74,86 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng 
lao động trên 398 lao động; không có doanh nghiệp giải thể. Nâng tổng số toàn 

tỉnh có 10.987 cơ sở, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý được đăng ký (trong 
đó: 524 doanh nghiệp, 08 HTX, 10.455 cơ sở và hộ cá thể), với nhu cầu lao động 

khoảng 63.450 người. 

+ Phối hợp tham gia các hoạt động: (1) kiểm tra thực địa và nghiệm thu kết 
quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiên 

Giang SG và mỏ khoáng sản của Công ty TNHH MTV khai thác cát Cao  Lãnh; 
(3) Họp Hội đồng xét duyệt đề cương dự án “đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát 

ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023”. 

+  Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn triển khai các văn bản 

pháp luật về an toàn công nghiệp, an toàn thực phẩm năm 2023. Trong kỳ, phối 
hợp với Công ty kỹ thuật an toàn môi trường Hòa Phát tổ chức được 01 lớp huấn 

luyện an toàn trong kinh doanh khí cho các doanh nghiệp kinh doanh khí trên địa 
bàn tỉnh; Phối hợp với Sở Nông nghiệp triển khai tập huấn 01 lớp kiến thức ATTP 

năm 2023 trên địa bàn các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần. 

+ Thực hiện báo cáo (1) tình hình triển khai thực hiện và đề xuất những nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai 
đoạn 2021-2025; (2) Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về 

công tác khuyến công; (3) kết quả thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác xã, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND của HĐND 

tỉnh. 

- Về công tác quản lý phát triển điện và tiết kiệm điện: Đề nghị các đơn vị 

hoạt động điện lực tăng cường công tác vận hành đảm bảo an toàn cung cấp điện 
phục vụ trước, trong và sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5;  
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thường xuyên cải tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện đảm bảo phụ tải và đáp ứng nhu 

cầu khách hàng. Trong kỳ, phát triển 1,81 km đường dây trung thế; 0,84 km 
đường dây hạ thế, 23 trạm biến áp (dung lượng 3.147,4kV), tiết kiệm 2.456.383 

kWh. Lũy kế phát triển 16,83km đường dây trung thế; 3,41km đường dây hạ thế, 
158 trạm biến áp (dung lượng 27.477,83kV), tiết kiệm 9.200.951 kWh (Trong đó, 

doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm 3.687.122 kWh, chiếm 40,07% tổng sản lượng 
điện tiết kiệm điện toàn tỉnh)(5). 

- Tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn đối với công 
tác quản lý, vận hành các nhà máy điện gió trong tỉnh; họp trao đổi đề xuất lắp đặt 
thử nghiệm tuabin gió 02 cánh phục vụ cấp điện và trình UBND tỉnh thỏa thuận 

hướng tuyến đường dây đấu nối 110 kV dự án Nhà máy điện sinh khối Trà Vinh; 
Tiếp tục hỗ trợ 04 dự án điện gió đang triển khai. 

3. Lĩnh vực thương mại:  

- Tổ chức Đoàn công tác tham gia kết nối thị trường với một số Sàn thương 

mại điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh như: Lazada, Tiki, Droppii (mô hình kinh 
doanh tại nhà), Tiktok Shop,…Kết quả, có 19 đại biểu tham dự (trong đó có 15 cơ 

sở, doanh nghiệp Hợp tác xã). 

- Xây dựng và triển khai: (1) Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện Cuộc 

vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023; (2) Kế hoạch 
tổ chức kết nối thị trường với các sàn thương mại điện tử tại thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Công tác Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tổ chức đoàn công tác 
làm việc với Sở Công Thương Bến Tre trao đổi về công tác hoạt động của Hội bảo 

vệ người tiêu dùng và hoạt động của Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 
(1800-6838). 

- Quyết định thu thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không 
có người trúng thưởng thuộc Chương trình khuyến mại của Mobifone Trà Vinh. 

- Phối hợp các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo 
đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản 

lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xây dựng Kế hoạch thực hiện 
Chương trình bình ổn thị trường; rà soát thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê 

khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; Yêu cầu các 
siêu thị, cửa hàng tiện ích nắm lại sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP 

tại các cơ sở, doanh nghiệp phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh và xúc tiến 
thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại hệ thống các siêu thị trên cả nước. 

4. Lĩnh vực Khuyến công và Xúc tiến thương mại: 

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng và phê duyệt Kế hoạch bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) tỉnh Trà Vinh lần 

thứ VI năm 2023, kiện toàn thành viên Hội đồng và ban hành Quy chế hoạt động. 

                                        
5 Nâng tổng số toàn tỉnh 3.147,46km đường dây trung thế; 5.338,96km đường dây hạ thế và 6.491 trạm biến thế 

(tổng dung lượng 562.918,96kVA). 
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Đồng thời, hoàn chỉnh 10 hồ sơ của 10 cơ sở công nghiệp nông thôn tỉnh Trà Vinh 

đăng ký tham gia bình chọn SPCNNTTB cấp quốc gia năm 2023. 

 - Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả tiếp nhận, kiểm tra các đề án xin 

ngừng, điều chỉnh, bổ sung của hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị năm 
2023 và thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 04 đề án đăng ký bổ sung của 04 

cơ sở, doanh nghiệp(6). 

- Tổ chức: 03 cuộc Hội thảo tập huấn chính sách khuyến công và xúc tiến 

thương mại cho 106 đại biểu là cán bộ quản lý các cấp ở địa phương, Chủ cơ sở, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hợp tác xã tại huyện Duyên Hải, Càng Long và thị xã 
Duyên Hải; tham gia 04 cuộc Hội chợ ngoài tỉnh(7), vận động 62 doanh nghiệp 

trưng bày 10 gian hàng giới thiệu, quảng bá trên 110 loại sản phẩm chủ lực của 
tỉnh tại hội chợ.  

- Hỗ trợ đưa sản phẩm mật hoa dừa Sokfarm lên sàn thương mại điện tử 
ALIBABA; tiếp tục xây dựng phần mềm ứng dụng di động (Mobile App) Sàn giao 

dịch thương mại điện tử của tỉnh. 

- Kiểm tra tiến độ triển khai 02 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 

trong sản xuất cho 01 hộ kinh doanh tại huyện Cầu Kè và 01 HTX tại huyện Càng 
Long(8), kết quả, các đề án hỗ trợ triển khai cơ bản đảm bảo được tiến độ và đang 

trong quá trình hoàn thiện đề án. 

5. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động pháp 

chế:  

- Triển khai Kế hoạch tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023, Sở 
Công Thương thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và Tổ chức kiểm tra thực tế tại 

các huyện: Châu Thành, Càng Long và thành phố Trà Vinh và cử công chức tham 
gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

- Thực hiện báo cáo: Tổng kết 05 năm triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022 theo Quyết 

định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Đánh giá về 
thực trạng, tình hình hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2023; Công tác thanh tra, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ và phục vụ kỳ 

họp giữa năm 2023-HĐND tỉnh khóa X. 

- Tham gia ý kiến dự thảo xây dựng các văn bản Luật, Nghị định liên quan 

đến hoạt động quản lý của ngành, như: Nghị định quy định chi tiết một số điều của 
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

                                        
6 Công ty TNHH MTV Kim Dương Trà Vinh - xã Lương Hòa, huyện Châu Thành; Hợp tác xã nông nghiệp Sa 

Bình - ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh; Hộ kinh doanh Trần Thị Hiền - ấp Chà Và, xã Vinh Kim,  

huyện Cầu Ngang; Công ty cổ phần Bao Lam Hoang Nguyen - Phường 7, thành phố Trà Vinh 
7 Gồm: (1) Hội chợ Công Thương vùng Đông Bắc- Phú Thọ tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; (2) Hội chợ tại Lễ hội 

bánh dân gian Nam bộ lần thứ X, năm 2023 tại Cần Thơ; (3) Hội chợ hàng Việt Nam Xuất khẩu tại thành phố Hồ 

Chí Minh từ ngày 21/4-02/5/2023 và (4) Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Nha Trang năm 2023 tại TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa dự kiến tổ chức từ ngày 30/5-08/6/2023. 
8 “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất nhang” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Thái - ấp 

An Trại, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè và “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tơ xơ dừa” 

tại HTX Nông nghiệp Thương mại Đại Phước - Ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, huyện Càng Long . 
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Nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản; Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị 

định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ 
sở; Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Các Dự án Luật của 

ngành Công an. 

7. Công tác hành chính, văn phòng: 

- Duy trì việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của 
tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (từ 

ngày 15/04/2022 đến ngày 14/05/2023) là 1.933 hồ sơ (trong đó tồn kỳ trước 66 
hồ sơ, 1.805 hồ sơ nhận trực tuyến, 62 hồ sơ nhận trực tiếp và dịch vụ bưu chính; 
số hồ sơ thực hiện 4 tại chỗ là 1.904 hồ sơ), trả kết quả đúng và trước thời gian 

quy định 1.920 hồ sơ, còn 13 hồ sơ trong hạn tiếp tục giải quyết cho công dân theo 
đúng quy định.  

- Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Xây dựng 

và ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch chức 
danh Trưởng phòng tương đương, Phó Trưởng phòng tương đương thuộc Sở Công 

Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 và báo cáo đánh giá kết 
quả rà soát, bổ sung quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

- Xây dựng và ban hành: Đề án vị trí việc làm của Sở Công Thương; Kế 

hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở năm 2023; Phân công thực hiện nhiệm 
vụ Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2023 - 2030”. 

Tóm lại: 

Nhìn chung Giá trị sản xuất công nghiệp và Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
dịch vụ đều tăng so với tháng trước và so với tháng cùng kỳ. Đặc biệt nhóm ngành 

sản xuất điện, sản lượng dự ước tăng vượt bật so với tháng trước, do Nhà máy 
Nhiệt điện 2 được huy động trở lại từ tháng 05/2023, tốc độ gió đo được tại các 

nhà máy điện gió tăng so với tháng trước; một số sản phẩm công nghiệp chế biến, 
chế tạo sản xuất ổn định và có tăng trưởng. Các hoạt động bán lẻ, lưu trú ăn uống 

và dịch vụ thương mại tăng trưởng tốt, lũy kế đến nay tăng trưởng cao,  góp phần 
vào tăng trưởng chung của ngành dịch vụ tỉnh. Ngoài ra, nhiều hoạt động Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại cơ bản thực hiện tốt, các cuộc kết nối cung cầu, kết 
nối giao thương với các tỉnh, thành phố được Sở thường xuyên triển khai; số 

lượng doanh nghiệp, sản phẩm sản xuất của các doanh ghiệp ngày càng được liên 
kết, chào bán trên Sàn thương mại điện tử; duy trì phát triển tốt cửa hàng bán sản 
phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng cửa tỉnh tại các điểm du lịch ở các địa 

phương,..và một số hoạt động nổi bật khác. 

Tuy nhiên, tình hình sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn, Giá trị sản 

xuất công nghiệp 5 tháng giảm so với cùng kỳ, các Nhà máy Nhiệt điện 1, 3 và 3-
mở rộng chưa được huy động trong thời gian dài, Nhà máy Nhiệt điện 2 đến tháng 
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5/2023 mới được huy động trở lại và một số sản phẩm đạt thấp so với kế hoạch 

ban đầu; Một số dự án điện gió, CCN triển khai chậm tiến độ. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2023: 

Căn cứ Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 
Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 

2023; Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh và Quyết 
định số 32/QĐ-BCT ngày 09/01/2023 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch, 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của 
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội  và Dự toán ngân sách nhà nước  và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Sở Công Thương đề ra một số  nhiệm 
vụ trọng tâm như sau:  

1. Lĩnh vực công nghiệp: 

- Chỉ đạo các đơn vị hoạt động điện lực nâng cao chất lượng điện phục vụ 

sản xuất và sinh hoạt cho người dân, xóa dần tình trạng nối đuôi không an toàn và 
có kế hoạch đảm bảo an toàn các đường dây trong mùa mưu bão; Khuyến khích sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, 
ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường nhằm 

nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa. 

- Phối hợp Sở tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; Tiếp tục phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tập huấn ATTP trên địa 
bàn các huyện Trà Cú, Tiểu Cần. 

2. Lĩnh vực thương mại: 

- Trình UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị 

trường năm 2023 và Tết nguyên đán năm 2024; Phê duyệt Quyết định sửa đổi, bổ 
sung địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ 

chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023; Phê duyệt danh sách 
thương nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành 

cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Thông tư số 08/2017/TT-BTC ngày 26/6/2017 của Bộ 
Công Thương. 

- Tổ chức Đoàn công tác tham gia kết nối thị trường với một số Sàn thương 
mại điện tử tại thành phố Hồ Chí Minh như: Lazada, Tiki, Droppii (mô hình kinh 

doanh tại nhà), Tiktok Shop,..; Thường xuyên thông tin tình hình thị trường xuất 
khẩu, các sự kiện XTTM đến các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 
19/4/2023 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
năm 2023; Kế hoạch phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”.  

- Thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho 

các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và theo dõi diễn biến tình hình nguồn cung 
trên địa bàn tỉnh.  
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3. Lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại: 

- Tổ chức nghiệm thu hoàn thành các đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 

bị tiên tiến trong 06 tháng đầu. Kiểm tra, đánh giá kết quả hỗ trợ các đề án đã triển 
khai ở giai đoạn 2021-2022 và làm việc với các địa phương để trao đổi Kế hoạch 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2024. 

- Tổ chức: 02 cuộc Hội thảo tập huấn chính sách khuyến công và xúc tiến 

thương mại tại huyện Cầu Ngang và huyện Cầu Kè; 01 lớp tuyền nghề cho cơ sở 
sản xuất, gia công sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đan đát địa phương; Triển khai Kế 

hoạch tham gia Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nông lâm thủy sản vùng Nam Trung Bộ 
tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Theo dõi, hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục về Bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp quốc gia năm 2023. 

- Tiếp tục hỗ trợ quy trình, thủ tục đối với đơn vị có sản phẩm tham gia 
quảng bá, giới thiệu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài; Quy trình 
thực hiện Đề án “Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm đặc 

trưng của tỉnh Trà Vinh”; triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng phần mềm 
ứng dụng di động (Mobile App) Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh cho cơ 

sở, doanh nghiệp tham gia XTTM trong môi trường trực tuyến. 

4. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra: 

- Xây dựng Kế hoạch, thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra đối với lĩnh vực 
xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

- Xây dựng các báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý như: Sơ kết 05 năm thi hành 
Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước; Công tác phòng, chống tội phạm vi 

phạm pháp luật phục vụ kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh; Công tác phòng, chống 
tác hại của rượu, bia; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất 

lượng các quy định của pháp luật; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác 
phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; Công tác phòng, 
chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên 

quan đến người dưới 18 tuổi. 

5. Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính-Văn phòng:  

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp 
thời, đúng quy định các loại thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 

Thương; quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 
về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo các chế độ nâng lương thường 

xuyên, vượt khung theo quy định. 

6. Tham gia xây dựng nông thôn mới:  

Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng tiêu chí 4 về điện đạt 
chuẩn quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; tiêu chí 7 về 

cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tiêu chí 6.2 “Chợ trung tâm huyện đạt tiêu 
chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm”; Tiêu chí 6.3 về có chợ đạt tiêu chuẩn chợ hạng 

2 hoặc Trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định. Cụ thể: Thực hiện kiểm tra 
xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo Kế hoạch đã được ban hành (Kế hoạch 
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số 54/KH-SCT ngày 24/4/2023) để hỗ trợ xã, từng bước hoàn thành các tiêu chí 

thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. Quan tâm hỗ trợ huyện Trà Cú đạt chuẩn nông 
thôn mới và huyện Cầu Kè đạt huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. 

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại 
tháng 5 và Chương trình công tác tháng 6/2023. Sở Công Thương báo cáo Bộ 

Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nắm, chỉ đạo; gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (b/c); 
- Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh(b/c);  
- Ông Nguyễn Trung Hoàng-PCT UBND tỉnh(b/c); 
- Các Sở, ngành: KHĐT; NN&PTNT; BQL Khu Kinh tế; 
Cục Thống kê (p/h); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Phòng KT, KT&HT các huyện, thị xã, tp;  
- Ban Giám đốc Sở (chỉ đạo);  
- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Mộng Thu 

 

 

  



 
 

 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 
Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP  

ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán 

ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023    

 
 

Phụ lục I  
 THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

 

STT Nội dung công việc Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo 

1.  Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước; đẩy 

mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở 

rộng thị trường xuất khẩu, chú trọng khai thác các FTA, 

nhất là các FTA thế hệ mới. Tiếp tục quản lý, điều hành 

chặt chẽ nguồn cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhất là 

điện, xăng dầu, có giải pháp đảm bảo nguồn cung trong mọi 

tình huống. 

- Phát hành Giấy mời đại diện doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 

xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến khối 

Công Thương địa phương của Bộ Công Thương tổ chức. 

- Về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa chung: Giá cả thị 

trường nhìn chung không có nhiều biến động tại thị trường nội địa. 

Tuy nhiên, trong ngày 29/4/2023 và ngày 30/4/2023 thì sức mua sắm 

hàng hóa của người dân tăng mạnh (ước tăng 30% đến 50% so với 

ngày thường), các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại các siêu thị, 

cửa hàng tiện lợi, các chợ đảm bảo cung ứng cho người tiêu dùng, giá 

cả một số mặt hàng không biến động nhiều, ngoại trừ giá cả tại các 
quán ăn uống (tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng so với ngày thường), 

và các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: thịt heo, thịt gà, cá các 

loại và các mặt hàng rau củ quả… có tăng từ 5.000 – 10.000đ/kg so 

với những ngày trước kỳ nghĩ và sau đã trở lại bình thường,.... Trong 
tháng, giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm 03 lần, cụ thể: lần 01 áp 

dụng từ 17h00 ngày 21/4/2023 giá xăng 95 giảm 610đ/lít, xăng E5 
giảm 490đ/lít. Dầu DO giảm 750đồng/lít; lần 02 áp dụng từ 13h00 

ngày 04/5/2023 giá xăng 95 giảm 1.310đ/lít, xăng E5 giảm 
1.250đ/lít. Dầu DO giảm 1.140đồng/lít; lần 03 áp dụng từ 15h00 
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ngày 11/5/2023 giá xăng 95 giảm 1.320đ/lít (giá mới 21.420đ/lít), 

xăng E5 giảm 1.300đ/lít (giá 20.530đ/lít). Dầu DO giảm 600đồng/lít 

(giá mới 18.000đồng/lít). Giá xăng dầu áp dụng cho vùng 2. Nguồn 

cung cơ bản đảm bảo cung ứng cho người dân. 

- Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị điện lực nâng cấp, cải tạo lưới 

điện, đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo nguồn cung phục 

vụ điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp, 

đặc biệt là dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/05 và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 

2023. 

2.  Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, thúc 

đẩy chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các ngành 

nghề chế biến, chế tạo. Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các 

ngành công nghiệp gắn với thực hiện chuyển đổi số, tham gia 

sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tập trung tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, 

đưa các dự án công nghiệp đi vào vận hành nhằm gia tăng 

năng lực sản xuất; mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất nhập 

khẩu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định sản xuất, bảo 

đảm cân đối cung cầu các hàng hóa cơ bản, thiết yếu như: 

xăng dầu, điện, than, phân bón… Tiếp tục triển khai thực 
hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.  

- 4 tháng ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,74% so với cùng 

kỳ, đóng góp vào tỷ trọng công nghiệp trên 56%, chi phối giá trị sản 

xuất công nghiệp cả tỉnh. 

- Tiếp tục theo dõi hỗ trợ 05 dự án điện gió, 01 dự án điện mặt trời và 

Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải để đảm bảo ổn định sản xuất; hỗ trợ 

04 dự án điện gió đang triển khai sớm đi vào hoạt động. 

- Tiếp tục theo dõi, phối hợp các Sở ngành và địa phương hỗ trợ các 

nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp. 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác kêu gọi các nhà đầu tư triển 

khai phát triên công nghiệp đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 

tỉnh.  
- Nguồn cung ứng xăng dầu: qua theo dõi, giám sát các cửa hàng 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh hoạt động bình thường, đến thời điểm hiện 

tại Sở Công Thương chưa nhận được thông tin cửa hàng xăng dầu 

ngưng hoạt động do hết xăng dầu. Thời gian tới, Sở Công Thương 

tiếp tục nắm tình hình, trao đổi với các thương nhân, tổng đại lý để 

kịp thời cung ứng đảm bảo nguồn xăng dầu phục vụ cho người dân 

và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Cục quản lý thị 

trường và các đơn vị có liên quan, rà soát và giám sát chặt chẽ các 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo đúng 

quy định trong kinh doanh xăng dầu. 
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3.   Bảo đảm tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình điện; triển 

khai hiệu quả Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời 

kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện 

VIII), Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được phê duyệt. 

Tập trung tháo gỡ khó khăn để đưa các dự án điện có vai trò 

quan trọng  đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đi vào 

vận hành, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.  

Chỉ đạo Công ty Điện lực tiếp tục triển khai năm 2023: Công ty Điện 

lực Trà Vinh đăng ký 151,76 tỷ đồng (vốn vay 118,75 tỷ đồng và vốn 

KHCB: 33,01 tỷ đồng) để đầu tư 31 công trình lưới điện trung hạ áp 

(gồm trả nợ quyết toán: 2 công trình, chuyển tiếp: 8 công trình, khởi 

công trong năm 2023: 9 công trình, chuẩn bị đầu tư: 9 công trình), 3 

công trình lưới điện 110kV và trả nợ vốn vay 12 công trình. Khối 

lượng thực hiện gồm: 91,34 km đường dây trung thế; 99,95 km 

đường dây hạ thế; 10,54 MVA trạm 22kV và 80 MVA trạm 

110/22kV tổng công suất trạm biến áp phân phối tăng thêm.  
Tiến độ thực hiện: (i) Đối với 8 công trình chuyển tiếp: cơ bản đã 

hoàn thành 7/8 công trình; (ii) Đối với 09 công trình dự kiến khởi 

công năm 2023: đang trình thẩm định phê duyệt thiết kế; (iii) Đối với 

09 công trình chuẩn bị đầu tư: đang phối hợp với các đơn vị liên quan 

khảo sát lập hồ sơ thiết kế; (iiii) Đối với công trình lưới điện 110kV: 

đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu dự kiến cuối năm 2023 khởi 

công công trình lắp máy T2 trạm 110kV Long Đức và hoàn thành 

trong năm 2024, năm 2024 khởi công công trình lắp máy T2 trạm 

110kV Cầu Ngang và hoàn thành trong năm 2024. 
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Phụ lục II 

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 
 

TT Chỉ tiêu 
Kết quả thực hiện đến thời 

điểm báo cáo 

1 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 99,6%. 99,54% 

 

 
Phụ lục III 

CHỈ TIÊU CỤ THỂ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG NĂM 2023 

 

TT CHỈ TIÊU Đơn vị  

Chỉ tiêu cả 

nước năm 

2023 

Chỉ tiêu tỉnh 

năm 2023 

Kết quả thực hiện đến 

thời điểm báo cáo 

1 
Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng 
% 9 7,44 14,65 

2 Tổng điện năng sản xuất  Tỷ kWh 289,9-294,3 12,616 4,25 

 Tốc độ tăng % 8-9,7 9,05 -11,89 

3 
Tổng công suất nguồn điện (không bao gồm điện mặt trời 

mái nhà)  
MW 83.156 4.894,8 4.894,8 

 Tốc độ tăng % 4,4 0 0 
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